
                                                                                                                                                                                                                                                         

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 
 

Bản án số: 160/2022/HNGĐ-ST 

Ngày: 14/01/2022        
V/v Tr n     p      n         
                                                                             

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

   - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Bà P ạm T ị T u 
 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1/- Bà Bùi T ị P ụng 

2/- Bà Hồ T ị T  n  Dung 
 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Ngu ễn T ị Hồng Ngự - T      Tòa án nhân dân 

t àn  p ố T ủ Đ    T àn  p ố Hồ C   Min     

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 

 h   inh tham gia phiên tòa: Ông Võ Cao Hùng – Kiểm sát viên  
 

Ngày 14 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Toà án n ân dân t àn  p ố T ủ Đ    

T àn  p ố Hồ C   Min    t    s  t  m   ng    i vụ án t ụ    số: 

1342/2020/TLST - HNGĐ ngà  18 t áng 12 năm 2020 về tr n     p      n  theo 

qu ết địn  đ   vụ án r    t    số: 5539/2021/QĐXXST-HNGĐ ngà  22 tháng 11 

năm 2021 và Qu ết địn   oãn p iên tò  số: 6339/2021/QĐST - HNGĐ ngà  17  

tháng 12 năm 2021 giữ   á  đ  ng sự: 
 

 

1/ Ngu ên đ n: Bà Lê T ị H– sin  năm: 1983 
 

T  ờng trú: 27/2/19 đ ờng A, k u p ố B  p  ờng T  t àn  p ố T, Thành 

p ố Hồ C   Min   
C  trú: 120/21 đ ờng H    u p ố Đ  p  ờng T  t àn  p ố D  tỉn  Bìn  

D  ng  ( ó đ n  in vắng mặt)     

 

 

2/ Bị đ n: Ông P ạm T ế N – sin  năm: 1977 
 

T  ờng trú: 27/2/19 đ ờng A    u p ố B  p  ờng T  t àn  p ố T  T àn  

p ố Hồ C   Min   (vắng mặt) 
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NỘI DUNG V  ÁN: 
 

Theo đ n   ởi  i n   ản tự    i tại Tò   à Lê T ị H  à ngu ên đ n trìn  

bày: Bà và  ng P ạm T ế N tự ngu  n  ết   n vào năm 2005   ó t         i    i 

và đăng     ết   n tại Ủ    n nhân dân p  ờng T  u  n T (nay là t àn  p ố T), 

T àn  p ố Hồ C   Min . S u   i  ập gi  đìn   ng  à sống tự  ập  t  o  à  uộ  

sống   ung  ủ  vợ   ồng  ạn  p ú  đ ợ  một năm đầu s u đó t ì đã p át sin  

n iều mâu t uẫn  ngu ên n ân do vợ   ồng    ng tin t ởng n  u trong tìn   ảm 

và  in  tế t  đó dẫn đến   t đồng qu n điểm sống  vợ   ồng t  ờng  u ên  ãi vã 

nên  uộ  sống   ung    ng m ng  ại  ạn  p ú   Kể t  t áng 9/2020 bà    r  đi 

n i   á  sin  sống  vợ   ồng sống    t ân t  đó   o đến n    t ời gian ly thân 

ông N  ó tạo điều  i n  àn gắn đoàn tụ n  ng  à    ng đồng    Tại Tò  bà xác 

địn  tìn   ảm    ng  òn  mụ  đ      n n ân    ng đạt đ ợ    ả năng đoàn tụ sẽ 

   ng m ng  ại  ạn  p ú   do đó  à  êu  ầu Tò  án giải qu ết   o  à đ ợ       n 

v i  ng Phạm T ế N. 
 
 

Về  on   ung: Có 01 (một)  on   ung tên P ạm Ngọ  S – sinh ngày 

19/4/2006. Hi n n    on   ung đ ng sống  ùng v i  ng N, sau khi ly hôn bà đồng 

  gi o  ng P ạm T ế N trự  tiếp   ăm só   nu i d ỡng   à sẽ   p d ỡng nu i  on 

  ung mỗi t áng 2 000 000 đ (H i tri u đồng)  T ự   i n   o đến   i  on   ung 

đủ 18 tu i     
  

Về tài sản   ung: K  ng  êu  ầu Tò  án giải qu ết trong vụ án nà    
 

Về nợ   ung: K  ng  ó. 
 

Tại p iên Tò   à H  ó đ n  in đ ợ  vắng mặt t  m gi  tố tụng  tại đ n  in 

vắng mặt t  m gi  tố tụng ngà  02/12/2021  à H  êu  ầu đ ợ       n v i  ng 

P ạm T ế N.  
 
 

 

[Về  on   ung: Bà H đồng   gi o  ng P ạm T ế N trự  tiếp   ăm só   nu i 

d ỡng   on   ung tên P ạm Ngọ  S – sinh ngày 19/4/2006, bà H tự ngu  n   p 

d ỡng nu i  on   ung mỗi t áng 2 000 000 đ (H i tri u đồng)  T ự   i n   o đến 

  i  on   ung đủ 18 tu i     
 

Về tài sản   ung: K  ng  êu  ầu Tò  án giải qu ết trong vụ án nà . 
 

Về nợ   ung: K  ng  ó   
[[ 

 

Ông P ạm T ế N  à  ị đ n đã đ ợ  Tò  án tri u tập  ợp    để đến Tò  giải 

qu ết vụ  i n n  ng  ng N vẫn vắng mặt    ng  ó    do  t  o qu  địn  tại   oản 

2 Điều 227 và   oản 1    oản 3 Điều 228 Bộ  uật tố tụng dân sự năm 2015 Tò  

án tiến  àn    t    vắng mặt bà H và ông N.  
   

 Ý  iến  ủ  Vi n  iểm sát n ân dân t àn  p ố T ủ Đ    về tuân t  o pháp 

 uật: Tò  án n ân dân t àn  p ố T ủ Đ   và t  m p án đ ợ  p ân   ng giải 

qu ết vụ án đã t ự   i n đúng qu  địn   ủ  Bộ  uật tố tụng dân sự năm 2015  về 

t ụ    vụ án  r  t  ng  áo t ụ    vụ án  r  qu ết địn  đ   vụ án r    t    và tại 
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p iên tò  đã t ự   i n đúng trìn  tự t ủ tụ   ủ  p áp  uật qu  địn   Tu  n iên về 

t ời  ạn giải qu ết vụ án  ó vi p ạm  ần rút  in  ng i m  Về nội dung vụ án đề 

ng ị Hội đồng   t       p n ận toàn  ộ  êu  ầu  ủ  ngu ên đ n        

  NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

                 

S u   i ng iên   u  á  tài  i u     ng     ó trong  ồ s  vụ án  Hội đồng 

  t    n ận địn     
  

[1] Bà Lê T ị H và ông P ạm T ế N tự ngu  n  ết   n vào năm  2005, có 

  i    i và  ó đăng     ết  ôn, theo Gi      ng n ận  ết   n số: 143 ngày 

18/11/2005 do Ủ    n n ân dân xã T,  u  n T, (n    à t àn  p ố T), T àn  p ố 

Hồ C   Min    p  à    sở  á  địn    n n ân  ợp p áp  đ ợ  p áp  uật   ng 

n ận  Ông N  ó  ộ    u t  ờng trú tại p  ờng T  t àn  p ố T  T àn  p ố Hồ 

Chí Minh, đời sống   ung  ủ  vợ   ồng    ng  ạn  p ú   bà H  à một  ên 

đ  ng sự   ó đ n   ởi  i n  êu  ầu đ ợ       n  à t uộ  t  m qu ền giải qu ết 

 ủ  Toà án n ân dân t àn  p ố T ủ Đ    t  o qu  địn  tại  á  Điều 28  Điều 35  

Điều 39 Bộ  uật tố tụng dân sự năm 2015              

 2  X t  êu  ầu  in      n  ủ   à Lê T ị H  Hội đồng   t    n ận t   :  
 

Bà Lê T ị H và ông P ạm T ế N tự ngu  n  ết   n vào năm 2005,  uộ  

sống   ung  ủ  vợ   ồng  ạn  p ú  đ ợ  một năm đầu  s u đó p át sin  mâu 

t uẫn  ngu ên n ân    n  t  o  ời trìn   à   ủ  bà H  à do vợ   ồng không tin 

t ởng n  u trong tìn   ảm và  in  tế nên   t đồng qu n điểm trong  uộ  sống  

đ i  ên t  ờng  u ên  ả  r   ãi vã  dẫn đến  uộ  sống   ung    ng m ng  ại 

 ạn  p ú . Kể t  t áng 9 năm 2020 bà H    r  đi n i   á  sin  sống  đ i  ên    

t ân t  đó   o đến n    t ời gi n    t ân ông N có tạo điều  i n để đoàn tụ gi  

đìn  n  ng  à H    ng đồng  . Căn    vào  ết quả  á  min   ủ  C ng  n 

p  ờng T m P ú  t àn  p ố T ủ Đ    ó nội dung: “Ông P ạm T ế N - 1977 có 

t  ờng trú tại số 27/2/19 đ ờng A    u p ố B  p  ờng T  t àn  p ố T  T àn  p ố 

Hồ C   Min    i n  ó    trú tại đị    ỉ trên”  Ông N đã đ ợ  Tò  án tri u tập đến 

Tò   để giải qu ết vụ  i n t  o qu  địn   ủ  p áp  uật  n  ng  ng N vẫn vắng 

mặt    ng    do, điều nà     ng t   ng N    ng qu n tâm đến vi    êu  ầu  in 
     n  ủ   à H  t  đó   o t    t ự  tế tìn  trạng   n n ân  ủ  đ i  ên đã  ả  r  

n iều mâu t uẫn  đời sống   ung    ng t ể   o dài    ả năng đoàn tụ    ng  òn  

mụ  đ     ủ    n n ân    ng đạt đ ợ     t  i n tại đ i  ên đã sống    t ân  vi   

 à H  ó đ n  êu  ầu đ ợ       n v i  ng N  à  ó  ăn     p ù  ợp v i Điều 51; 

Điều 56 Luật   n n ân và gi  đìn  năm 2014 nên đ ợ     p n ận  
 

  

[3  Về con chung: Sau khi ly hôn bà H đồng   gi o  ng P ạm T ế N tiếp 

tụ    ăm só   nu i d ỡng con chung tên P ạm Ngọ  S – sinh ngày 19/4/2006, bà 

sẽ   p d ỡng nu i  on   ung mỗi t áng 2 000 000 đ (H i tri u đồng)  T ự   i n 

  o đến   i  on   ung đủ 18 tu i  
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X t vi   nu i  on  à t ể  i n trá   n i m  ủ      mẹ đối v i  on   ung  tu  

n iên để  ảo v  qu ền và  ợi     mọi mặt  ủ  ng ời  on  Hội đồng   t      t t    

nên giao con chung cho ông N, trự  tiếp   ăm só  nu i d ỡng  t  o  êu  ầu  ủ  

bà Hvà ngu  n vọng  ủ  ng ời  on   ung  à  ợp    và p ù  ợp v i điều  i n t ự  

tế vì  i n n   con chung đ ng do ông N trự  tiếp nu i d ỡng    i  ó điều  i n bà 

H ó t ể đến t ăm nom   ăm só   dạ  dỗ và giáo dụ   on   ung    i  ần t iết  ó 

t ể t    đ i ng ời nu i  on  oặ  m     p d ỡng nu i  on t  o qu  địn   ủ  p áp 

 uật  về m     p d ỡng nu i  on   ung bà H tự ngu  n   p d ỡng nu i  on 

chung mỗi t áng 2 000 000 đ (H i tri u đồng)  T ự   i n  ho đến   i  on   ung 

đủ 18 tu i  à  oàn toàn tự ngu  n  p ù  ợp v i điều  i n  i n n   và    ng trái 

v i qu  địn   ủ  p áp  uật t  o Điều 81; 82; 83; 84 Luật   n n ân và gi  đìn  

năm 2014 nên đ ợ  g i n ận       
    

 

[4  Về tài sản   ung: Căn    vào  ời trìn   à   ủ  bà H về tài sản   ung bà 

   ng  êu  ầu Tò  án giải qu ết trong vụ  i n nà  nên Hội đồng   t       ng 

  t  Ông N  ó qu ền   ởi  i n tr n     p chia tài sản chung s u   i      n trong 

vụ án   á  nếu  ó  êu  ầu  
 

 5  Về nợ   ung: K  ng  ó   

[6] Về án p  : Căn    vào Luật p   và    p   năm 2015  à Lê T ị H p ải 

nộp 300 000 đ (B  trăm ngàn đồng) án p   dân sự s  t  m  và 300 000 đ (B  trăm 

ngàn đồng) án p     p d ỡng nu i  on  n  ng đ ợ  tr  vào số tiền tạm  ng án 

p   300 000 đ (B  trăm ngàn đồng) bà H đã nộp t  o  iên   i t u tiền tạm  ng án 

p   số 0058463 ngà  18/12/2020  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự quận T ủ Đ   

(n    à t àn  p ố T ủ Đ  )  T àn  p ố Hồ C   Min    à Lê T ị H đã nộp đủ án 

p   dân sự s  t  m và p ải nộp tiếp án p     p d ỡng nu i  on  à 300 000 đ (B  

trăm ngàn đồng).     
                                                   

    á     trên; 

 U  T Đ NH: 

[ 

- Căn    vào K oản 2 Điều 21  K oản 1 Điều 28; điểm   K oản 1 Điều 35; 

điểm   K oản 1 Điều 39; K oản 4 điều 147; K oản 2 Điều 227; K oản 1  K oản 

3 Điều 228; K oản 1 Điều 273; Điều 482  ủ  Bộ  uật tố tụng dân sự năm 2015;   
 

- Căn    vào  á  Điều 51  56  57  81  82  83  84 Luật H n n ân và gi  

đìn  năm 2014;    

- Căn    vào Điều 357 và   oản 2 Điều 468 Bộ  uật dân sự năm 2015; 

 - Căn    vào Luật p   và    p   năm 2015; 
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- Căn    Ng ị qu ết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủ    n 

T  ờng vụ Quố   ội qu  địn  về m   t u  miễn  giảm  t u  nộp  quản    và s  

dụng án p   và    p   Tò  án   

- Căn    Luật t i  àn  án dân sự năm 2008 (đã đ ợ  sữ  đ i     sung năm 

2014). 
 

1-/ C  p n ận toàn  ộ  êu  ầu  ủ  ngu ên đ n:  
 

 -/ Về   n n ân: C o      n giữ   à Lê T ị H và  ng P ạm T ế N.  
 

 -/ Về  on   ung: Gi o  ng P ạm T ế N trự  tiếp   ăm só   nu i d ỡng 

 on   ung tên P ạm Ngọ  S – sinh ngày 19/4/2006. Bà Lê T ị H tự ngu  n   p 

d ỡng nu i  on mỗi t áng 2 000 000 đ (H i tri u đồng)  T ự   i n  ể t  t áng 

01/2022   o đến   i  on   ung đủ 18 tu i tròn    

Kể t    i ông P ạm T ế N  ó đ n  êu  ầu t i  àn  án về số tiền   p 

d ỡng  nếu  à Lê T ị H      t i  àn   t ì  àng t áng  à H  òn p ải   ịu t êm 

tiền  ãi t  o m    ãi su t đ ợ  qu  địn  tại Điều 357    oản 2 Điều 468 Bộ  uật 

dân sự năm 2015 t  ng  ng v i số tiền và t ời gi n      t i  àn  án  

K  ng  i đ ợ  qu ền ngăn  ản vi   t ăm nom    ăm só  và giáo dụ   on 

  ung  vì qu ền  ợi mọi mặt  ủ  ng ời  on   i  ần t iết   ó t ể t    đ i ng ời 

nu i  on  oặ  m     p d ỡng nu i  on   ung  

 c-/ Về tài sản   ung: K  ng  êu  ầu Tò  án giải qu ết trong vụ án nà    
 

d-/ Về nợ   ung: K  ng  ó     ng  êu  ầu Tò  án giải qu ết    
[ 

2-/ Về án p  : Bà Lê T ị  H p ải nộp 300 000 đ (B  trăm ngàn đồng) án p   

dân sự s  t  m và 300 000 đ (B  trăm ngàn đồng) án p     p d ỡng nu i  on  

n  ng đ ợ  tr  vào số tiền tạm  ng án p   300 000 đ (B  trăm ngàn đồng) bà H 

đã nộp t  o  iên   i t u tiền tạm  ng án p   số 0058463 ngà  18/12/2020  ủ  C i 

 ụ  T i  àn  án dân sự quận T ủ Đ    (n    à t àn  p ố T ủ Đ  )  T àn  p ố 

Hồ C   Min    à Lê T ị H đã nộp đủ án p   dân sự s  t  m và p ải nộp tiếp số 

tiền án p     p d ỡng nu i  on  à 300 000 đ (B  trăm ngàn đồng).     
 

 3-/ Qu ền   áng  áo:  n s  t  m   t      ng    i đ  ng sự vắng mặt tại 

p iên tò   ó qu ền  àm đ n   áng  áo trong t ời  ạn 15 ngà   ể t  ngà  n ận 

đ ợ   ản án  oặ   ản án đ ợ  niêm  ết                              
 

 “Tr ờng  ợp  ản án  qu ết địn  đ ợ  t i  àn  t  o qu  địn  tại Điều 2 

Luật T i  àn  án dân sự t ì ng ời đ ợ  t i  àn  án dân sự  ng ời p ải t i  àn  

án dân sự  ó qu ền t    t uận T i  àn  án  qu ền  êu  ầu t i  àn  án  tự ngu  n 

t i  àn  án  oặ   ị   ỡng   ế t i  àn  án t  o qu  địn  tại  á  điều 6  7  7   7  

và 9 Luật T i  àn  án dân sự; T ời  i u t i  àn  án đ ợ  t ự   i n t  o qu  địn  

tại Điều 30 Luật t i  àn  án dân sự đã đ ợ  s   đ i    sung năm 2014”;     
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Nơi nhận:                                                     TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

- TAND TP.HCM;          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND t àn  p ố T ủ Đ  ; 

- C i  ụ  THADS t àn  p ố T ủ Đ  ; 

- C  qu n t ự   i n vi   đăng     ết   n; 

- Hai  ên đ  ng sự; Đã     

- L u:  ồ s  vụ án                                                                                         

                                                                    Phạm Thị Thu                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


